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A
Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí, 

SXKD
20.629.397       20.629.397         

I  Số thu phí, lệ phí, hoạt động SXKD 327.742.000     327.742.000       -       

1 Phí       10.792.000         10.792.000 -       

Phí sử dụng tài liệu lưu trữ 10.792.000 10.792.000 -       

Phí …

2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ     316.950.000       316.950.000 -       

Thu chỉnh lý tài liệu lưu trữ      316.950.000        316.950.000 -       

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại      274.338.403        274.338.403 -       

1 Chi sự nghiệp kinh tế     274.338.403       274.338.403 -       

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -       

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên      274.338.403        274.338.403 -       

2 Chi quản lý hành chính -       

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ -       

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ -       

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước        32.774.200          32.774.200 -       

1 Phí 1.079.200        1.079.200          -       

Phí sử dụng tài liệu lưu trữ 1.079.200 1.079.200 -       

Phí … -       

2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ 31.695.000      31.695.000        -       

Dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ giấy 31.695.000       31.695.000         -       

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 3.068.740.431  3.068.740.431    -       

I Nguồn ngân sách trong nước 3.068.740.431  3.068.740.431    -       

1 Chi quản lý hành chính (Loại 340, khoản 341) -                    -                     -       

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ -       

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề -       

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình -       

5 Chi bảo đảm xã hội  -       

6 Chi hoạt động kinh tế (280-332) 3.068.740.431  3.068.740.431    -       

6.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 1.554.472.226  1.554.472.226    -       

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 1.514.268.205  1.514.268.205    -       

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

9

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông 

tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

          ĐV tính: đồng
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